
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH DỰ KIẾN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2025 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn)

STT Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan Thời gian
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/ mặt
hàng/ lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Cá
nhân Số GCNĐK Địa chỉ Cơ quan

 chủ trì
Cơ quan
phối hợp

a b c d đ e g h i k l m
I. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu: 02 cơ sở

1 Hộ kinh doanh Vũ Thị Nương Sản xuất rượu thủ
công x 13F8000944

Thôn Nà Pò, xã Quân
Hà, huyện Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
1

Công an
huyện Bạch

Thông
Quý I

2 Hợp tác xã rượu men lá Bằng
Phúc

Sản xuất, kinh doanh
rượu x 4700267849

Thôn Nà Pài, xã Bằng
Phúc, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
6 Quý I

II. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá: 03 cơ sở

1 Hộ kinh doanh Lục Thị Hợp Bán lẻ sản phẩm thuốc
lá x 13G8000834

Tổ 2, thị trấn Đồng
Tâm, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
1

Công an
huyên Chợ

Mới
Quý II

2

Trạm Nguyên Liệu Thuốc Lá
Phủ Thông thuộc Công ty Cổ
phần Dịch vụ Thương mại Đồng
Tâm

Mua bán, sản xuất,
chế biến lá cây thuốc
lá

x 1313000043
Thị trấn Phủ Thông,
huyện Bạch Thông, tỉnh
Bắc Kạn

Đội QLTT số
3 Quý III

3 Hộ kinh doanh Trần Thị Hoài Sản phẩm thuốc lá x 13E8000948
Tổ nhân dân Giả Dìa,
thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
4 Quý II

III. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): 04 cơ sở
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1 Hộ kinh doanh Trần Ngọc
Phương

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 13A8002769

Tổ 13, phường Đức
Xuân, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
1

Công an
thành phố
Bắc Kạn

Quý III

2 Hộ kinh doanh Phùng Khắc
Tuấn

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 13F8000827

Phố Ngã Ba, thị trấn
Phủ Thông, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
3 Quý III

3  Hộ kinh doanh Đỗ Tuấn Anh Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 13C80001083

Tổ dân phố Bản Cầy,
thị trấn Nà Phặc, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn

Đội QLTT số
4 Quý II

4 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn
Sinh

Kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG) x 13B8001717

Tiểu Khu 2, Thị Trấn
Chợ Rã, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
5

Công an
huyện Ba Bể Quý III

IV. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm, thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: 12 cơ sở

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh
Hà - Cửa hàng tạp hoá

Thực phẩm bao gói
sẵn x 13A8007174

Số nhà 212, đường
Trường Chinh, tổ 8A,
phường Phùng Chí
Kiên, thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
1

Công an
thành phố
Bắc Kạn

Quý III

2 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị
Hương

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13F8000028
Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm
Giàng, huyện Bạch
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
3 Quý II

3 Hộ kinh doanh Nông Văn
Khiêm

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13C8000110
Tiểu Khu 2, thị trấn Nà
Phặc, huyện Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
3 Quý II

STT Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan Thời gian
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/ mặt
hàng/ lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Cá
nhân Số GCNĐK Địa chỉ Cơ quan

 chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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4 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13G8000810
Tổ 2, thị trấn Đồng
Tâm, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
3 Quý III

5 Hộ kinh doanh Lý Thị Tuyến

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13C8000985

Tiểu khu Bản Súng, Thị
trấn Vân Tùng, huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn

Đội QLTT số
4 Quý II

6 Hộ kinh doanh Ma Thị Xuyến
Thực phẩm bao gói
sẵn, an toàn thực
phẩm

x 13B8000186
Thôn Nà Coóc, xã Bộc
Bố, huyện Pác Nặm,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
5

Công an
huyện Pác

Nặm
Quý II

7 Hộ kinh doanh Dương Văn Tiến
Bánh kẹo, nước giải
khát,  an toàn thực
phẩm

x 13B8000930
Thôn Nà Chảo, xã Công
Bằng, huyện Pác Nặm,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
5

Công an
huyện Pác

Nặm
Quý III

8 Hộ kinh doanh Lường Thị Toán
Thực phẩm bao gói
sẵn, an toàn thực
phẩm

x 13H04000080
Tiểu Khu 5, Thị Trấn
Chợ Rã, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
5

Công an
huyện Ba Bể Quý II

9 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị
Nương

Thực phẩm bao gói
sẵn, an toàn thực
phẩm

x 13B8000667
Tiểu Khu 5, Thị Trấn
Chợ Rã, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
5

Công an
huyện Ba Bể Quý III

10 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Tính

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13D8003480
Thôn Nà Pài, xã Bằng
Phúc, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
6 Quý II

11 Hộ kinh doanh Triệu Văn Canh

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13D8000016
Thôn Nà Pài, xã Bằng
Phúc, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
6 Quý II

12 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn

Kinh doanh thực
phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Công
Thương

x 13D8001976
Thôn Nà Pha, xã Đồng
Lạc, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
6 Quý III

STT Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan Thời gian
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/ mặt
hàng/ lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Cá
nhân Số GCNĐK Địa chỉ Cơ quan

 chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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V. Tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu: 02 cơ sở

1 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng
Thành Kinh doanh xăng, dầu x 4700146964

Tổ 4, phường Xuất
Hóa, thành Phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
1

Công an
thành phố
Bắc Kạn

Quý II

2 Công ty TNHH Thịnh Hoàng Kinh doanh xăng, dầu x 4700187590
Thôn Nà Dài, Xã Yên
Thịnh, Huyện Chợ Đồn,
Tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
6 Quý III

VI. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng điện tử: 02 cơ sở

1 Hộ kinh doanh Cửa hàng gia
dụng tổng hợp Nam Ngân Mặt hàng điện tử x 13C80001446

Tiểu khu phố, thị trấn
Vân Tùng, huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
4 Quý III

2 Hộ kinh doanh Phạm Đức Lợi Mặt hàng điện tử x 13E8000838
Tổ nhân dân Hát Deng,
thị trấn Yến Lạc, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đội QLTT số
4 Quý III

STT Tên tổ chức/cá nhân/hộ kinh
doanh dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan Thời gian
kiểm tra dự
kiến (Quý)

Ghi chúNgành nghề/ mặt
hàng/ lĩnh vực dự

kiến kiểm tra

Tổ
chức

Hộ
kinh

doanh

Cá
nhân Số GCNĐK Địa chỉ Cơ quan

 chủ trì
Cơ quan
phối hợp
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